Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam
                                   ĐỀ THI  THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2010 - 2011
MÔN: ĐỊA LÍ-LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút
I-PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 8,0 điểm)

Câu I ( 2,0 điểm)

1. Thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi và khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.  
2. Chứng minh rằng dân số nước ta đông, nhiều thành phần dân tộc?

Câu II ( 3,0 điểm).
Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam hãy kể tên các tỉnh của Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam. Trình bày những thuận lợi , khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

Câu III ( 3,0 điểm).
Cho bảng số liệu sau đây:

SẢN LƯỢNG LÚA Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1980-2007
                                               Đơn vị: triệu tấn

	Năm
	1980
	1985
	1989
	1995
	1997
	2000
	2003
	2005
	2007

	Sản lượng
	11,6
	15,9
	19,0
	25,0
	27,5
	32,6
	34,6
	35,8
	36,2




1-Vẽ biểu đồ đường thể hiện tình hình sản lượng lúa ở nước ta giai đoạn từ 1980-2007.
2-Nhận xét và cho biết nguyên nhân dẫn đến những thành tựu trong sản xuất lúa ở nước ta giai đoạn trên.

II-PHẦN RIÊNG ( 2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm 1 trong hai câu ( Câu IVa hoặc VI b).
Câu IVa. 
                          Theo chương trình chuẩn. (2,0 điểm).

Cho bảng số liệu sau đây:
TÌNH HÌNH KHAI THÁC THUỶ SẢN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995-2005

Đơn vị: Nghìn tấn 

	                       Năm

Chỉ tiêu
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Tổng sản lượng
	890,6
	1584,4
	2250,5
	2647,4
	3465,9

	   -Khai thác
	728,5
	1195,3
	1660,9
	1802,6
	1987,9

	  - Nuôi trồng
	162,1
	  389,1
	 589,6
	 844,4
	1478,0


Hãy: Tính tỉ trọng sản lượng khai thác và nuôi trồng trong tổng sản lượng thuỷ sản các năm trên, và nhận xét sự thay đổi trong ngành thuỷ sản của nước ta thời kì 1990 - 2005? 
 Câu IVb. 
                          Theo chương trình nâng cao. (2,0 điểm).

  Trình bày vấn đề sử dụng vốn đất ở Trung du, miền núi và Đồng bằng của nước ta?
                                             .........................Hết........................
            Học sinh được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam của NXB giáo dục Việt Nam 

                        ĐÁP ÁN  MÔN: ĐỊA LÍ-LỚP 12
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I-PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

	I
	1
	Những thuận lợi và hạn chế của khu vực đồi núi và đồng bằng...
	1,5

	
	
	*Khu vực đồi núi.
-Các thế mạnh:

   + Tập trung nhiều loại k/s là nguyên, nhiên liệu cho các ngành CN. Tiềm năng thuỷ điện lớn
   +Thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây CN,phát triển chăn nuôi gia súc...Tài nguyên du lịch đa dạng.

-Khó khăn:
    +Giao thông bị chia cắt, thời tiết bất thường...

*Khu vực đồng bằng.

-Các thế mạnh:

     +Cơ sở để phát triển nông nghiệp nhiệt đới với nhiều nông sản...

     +Cung cấp các TNTN khác như k/s, thuỷ sản...Là nơi có điều kiện tập trung các thành phố, các khu CN...

-Hạn chế:

    +Thường xảy ra thiên tai : Bão,lũ lụt...
	0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	Chứng minh dân số của nước ta đông, nhiều thành phần dân tộc. 
	0,5

	
	
	-Dân số nước ta đông:

     +Năm 2006 nước ta có dân số là 84,156 triệu người, đứng  thứ ba khu vực ĐNA, thứ 13 trên thế giới.

-Nhiều thành phần dân tộc:

     +Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm tỉ lệ cao nhất là 86,2%, còn lại là các dân tộc khác. 
	0,25

0,25

	II
	
	Kể tên các tỉnh của BTB theo thứ tự từ Bắc vào Nam.
	0,5

	
	
	              -Thanh Hoá  - Nghệ An  - Hà Tĩnh

              -Quảng Bình  -Quảng Trị  -Thừa Thiên Huế.

Lưu ý: Hs phải kể đúng theo thứ tự, đầy đủ cho 0,5đ, nếu thiếu hoặc không đúng thứ tự chỉ cho 0,25đ.

* Thuận lợi về mặt tự nhiên:

-Đất đai:dải đồng bằng ven biển có điều kiện phát triển cây CN ngắn ngày, thâm canh câyLT...
diện tích gò đồi phía tây phát triển chăn nuôi.

-Khí hậu. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh thuận lợi cho phát triển kinh tế.

-TN rừng: tương đối lớn với diện tích 2,46 triệu ha.

-Khoáng sản: nhiều loạ1 có trữ lượng lớn như sắt ở Thạch Khê ( Hà Tĩnh), mỏ crômmít ở  Cổ Định ( Yhanh Hóa, thiếc ( Quì Hợp- Nghệ An……
-Biển: tất cả các tỉnh đều giáp biển, có nhiều vũng vịnh, ...phát triển kinh tế biển. ( đánh bắt, nuôi trồng )
-Sông ngòi: dày đặc với 1 số sông lớn như sông Cả, sông Mã... có giá trị thủy lợi và thủy điện
- Tài nguyên du lịch : các bãi tắm đẹp… di sản thiên nhiên thế giới ( Phong Nha - Kẻ Bàng )
* Khó khăn về tự nhiên : Thiên tai ( Bão, Gió phơn TN, nạn cát bay, triều cường xâm thực bờ biển ( 2 thiên tai - 0,25đ )
	   2,0
-0,25
-0,25
-0,25

- 0,25
- 0,25

- 0,25

-0,25

-0,25

0,5

	III
	1
	Vẽ biểu đồ.
	

	
	
	-Học sinh vẽ biểu đồ đường biểu diễn ( biểu đồ hình sin )( vẽ dạng khác không cho điểm).

 Yêu cầu:- đẹp, có tên biểu đồ, các đơn vị thành phần.Nếu thiếu 1 trong các yếu tố này thì trừ 0,25 điểm.
	1,5

	
	2
	Nhận xét, giải thích.
	1,5

	
	
	Nhận xét

-Sản lượng lúa nước ta tăng khá nhanh trong giai đoạn trên (tăng 1,3 lần).

-Tốc độ tăng không đều: giai đoạn 1980 -1985 , 2003 – 2005 tăng chậm. giai đoạn 1989-2000 tăng nhanh.

Nguyên nhân:

-Đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp.

- Diện tích  gieo trồng mở rộng, 
- Áp dụng KHKT - Thâm canh.

- Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

	II-PHẦN RIÊNG(2,0 điểm)

	IV
	a

	Tính tỉ trọng của ngành thuỷ sản (%)

Chỉ tiêu
1990

1995

2000

2002

2005

Tổng sản lượng

100

100

100

100

100

Khai thác

81,8

75,4

73,8

68,1

57,3

Nuôi trồng

18,2

24,6

26,3

31,9

42,7


	1,0

	
	
	Nhận xét

-Tổng sản lượng thuỷ sản tăng(dẫn chứng)

-Tỉ trọng sản lượng khai thác giảm(d/c)

-Tỉ trọng sản lượng nuôi trồng tăng(d/c)

-Tổng sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn đánh bắt
	1,0

0,25

0,25

0,25
0,25

	IV
	b
	Sử dụng vốn đất ở Trung du, miền núi và Đồng bằng
	

	
	
	Ở Đồng bằng:

  -Chủ yếu là đất phù sa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp,nuôi trồng thuỷ sản.

  -Việc sử dụng đất ở ĐBSH: do sức ép về dân số nên bình quân đất NN/người thấp.

Khả năng mở rộng đất NN là hạn chế, cần có giải pháp là thâm canh tăng vụ...

  -ĐBSCL: Bq đất NN/người cao gấp 3 lần ĐBSH.Khả năng mở rộng còn nhiều.

Cần cải tạo diện tích đất phèn, đất mặn, thay đổi cơ cấu cây ttrồng...

  -ĐBMT: Có vấn đề riêng. Ở BTB chống nạn cát bay, DHNTB phát triển thuỷ lợi...

Ở TDMN:

  -Chủ yếu là đất feralít thuận lợi phát triển cây CN, trồng rừng, chăn nuôi, đất dốc, dễ bị xói mòn...

  -Cần phát triển rừng, đẩy mạnh thâm canh cây LT ở nơi có điều kiện, hạn chế nạn du canh, du cư. 
	0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25




